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A B 1 2 3=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 14.927.460    21.083.209          141,24         

1 Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 5.813.200      6.348.556            109,21         

- Thu NSĐP hưởng 100% 4.677.200      5.285.812            113,01         

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.136.000      1.062.744            93,55           

2 Thu bổ sung từ NSTW 9.114.260      9.656.473            105,95         

- Thu bổ sung cân đối 6.649.966      6.649.966            100,00         

- Thu bổ sung có mục tiêu 2.464.294      3.006.507            122,00         

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính -                     -                           -               

4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên -                     52.354                 -               

5 Thu vay -                     52.257                 -               

6 Thu kết dư -                     484.155               -               

7 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang -                    4.489.413            -               

B TỔNG CHI NSĐP 14.927.460    20.689.173          138,60         

I Chi cân đối NSĐP 13.160.393    14.231.154          108,14         

1 Chi đầu tư phát triển 3.151.996      3.997.702            126,83         

2 Chi thường xuyên 9.750.364      10.225.166          104,87         

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 7.600             7.116                   -               

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.170             1.170                   100,00         

5 Dự phòng ngân sách 249.263         -                           -               

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương -                     -                           -               

II Chi các chương trình mục tiêu 1.767.067      1.542.914            87,31           

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 370.875         354.596               95,61           

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.396.192      1.188.318            85,11           

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 4.915.104            -               

C CHI NỘP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG -                     134.792               -               

D  BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP -                     120.365               -               

E  CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 138.880         138.880               -               

1  Từ nguồn vay để trả nợ gốc -                     -                           -               

2
 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân 

sách cấp tỉnh 138.880         138.880               -               

F  TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 212.500         52.258                 -               

1 Vay để bù đắp bội chi 212.500         52.258                 -               

2 Vay để trả nợ gốc -                     -                           -               

E TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP -                     -                           -               
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